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A B C D E F G H I J K L M N

TRƯỜNG THCS TRẦN DUY HƯNG

Ngày Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1 7A2 8A1

1
HĐTN 1

N.Ngọc

HĐTN 1

Yến

HĐTN 1

N.Hương

HĐTN 1

Quỳnh

HĐTN 1

H.Vân

HĐTN 1

P.Hương

HĐTN 1

Thảo

HĐTN 1

Thi

2
KHTN(L) 

Yến

ĐỊA 

N.Ngọc
TOÁN Thu

KHTN(S) 

H.Vân
TOÁN Linh

ANH 

P.Hương

TOÁN 

Thảo
TOÁN Thi

3
KHTN(S) 

H.Vân

KHTN(L) 

Yến
VĂN Quỳnh

HĐTN 2 

N.Hương
HỌA Nga

TOÁN 

Thảo
CN Thu

ANH 

P.Hương

4 TOÁN Thu
GDĐP 

Quỳnh
ĐỊA N.Ngọc

TOÁN 

Linh

ANH 

P.Hương
HỌA Nga

TOÁN 

Thảo

KHTN(L) 

Yến

1 CN Thu
ĐỊA 

N.Ngọc

TOÁN 

Thảo

2
ĐỊA 

N.Ngọc

VĂN 

T.Vân
TIN Hùng

GDCD 

Trâm
TOÁN Linh

CN Lan 

Anh

ANH Hiền 

Anh
TOÁN Thi SỬ Hoàng

VĂN 

B.Ngọc

SINH 

H.Vân

3
ANH Hiền 

Anh

VĂN 

T.Vân
CN Thu

ĐỊA 

N.Ngọc
CN Lan Anh

GDCD 

Trâm
TIN Hùng SỬ Hoàng TOÁN Thi

VĂN 

B.Ngọc

VĂN 

C.Hằng

4
SINH 

H.Vân
TOÁN Thi

ĐỊA 

N.Ngọc

5
CC     

T.Vân

CC   

B.Ngọc

CC   

C.Hằng

1 TD Nhàn KHTN Yến NHẠC Huy
VĂN 

Quỳnh
ĐỊA N.Ngọc

HĐTN 2 

N.Hương

VĂN 

C.Hằng

KHTN(S) 

H.Vân

2
ĐỊA 

N.Ngọc

KHTN(S) 

H.Vân
TD Nhàn HỌA Nga

HĐTN 2 

N.Hương

VĂN 

B.Ngọc

VĂN 

C.Hằng

VĂN 

T.Vân
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Sáng
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33

34

35

3 NHẠC Huy TD Nhàn VĂN Quỳnh
KHTN(L) 

Yến

KHTN(S) 

H.Vân

VĂN 

B.Ngọc

ĐỊA 

N.Ngọc

VĂN 

T.Vân

4 HỌA Nga
HĐTN 2 

N.Hương
VĂN Quỳnh NHẠC Huy

ANH 

P.Hương

KHTN(L) 

Yến
TD Nhàn

ĐỊA 

N.Ngọc

1 HỌA Nga CN Thu
TOÁN 

Thảo

2 TIN Hùng NHẠC Huy
ANH Hiền 

Anh

TOÁN 

Linh
TD Tiến

ĐỊA 

N.Ngọc

KHTN(S) 

H.Vân

ANH 

P.Hương
CN Thu LÝ Yến HỌA Nga

3
ANH Hiền 

Anh
TIN Hùng ĐỊA N.Ngọc ANH Phúc TOÁN Linh

ANH 

P.Hương

KHTN(L) 

Yến
NHẠC Huy TOÁN Thi

SINH 

H.Vân
TD Tiến

4
ĐỊA 

N.Ngọc
HỌA Nga

SINH 

H.Vân

5
SINH 

H.Vân
TOÁN Thi LÝ Yến

1
VĂN 

C.Hằng

KHTN(S) 

H.Vân
HỌA Nga

TOÁN 

Linh
VĂN B.Ngọc

ĐỊA 

N.Ngọc

TOÁN 

Thảo

KHTN(L) 

Yến

2
VĂN 

C.Hằng

ĐỊA 

N.Ngọc

KHTN(S) 

H.Vân

VĂN 

Quỳnh
VĂN B.Ngọc

TOÁN 

Thảo

KHTN(L) 

Yến
HỌA Nga

3 TOÁN Thu
TOÁN 

Linh

KHTN(L) 

Yến

VĂN 

Quỳnh
GDCD Trâm

TOÁN 

Thảo
HỌA Nga

ĐỊA 

N.Ngọc

4 CN Thu HỌA Nga
GDĐP 

Quỳnh

ĐỊA 

N.Ngọc

KHTN(L) 

Yến

KHTN(S) 

H.Vân

VĂN 

C.Hằng

GDCD 

Trâm

1 TOÁN Thi
ANH Hiền 

Anh

ANH 

P.Hương

2 TD Nhàn
GDCD 

Trâm
TOÁN Thu ANH Phúc SỬ Hoàng TD Tiến

ANH Hiền 

Anh
TIN Hùng

VĂN* 

T.Vân
TOÁN Thi

ANH 

P.Hương
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Thứ 2

Sáng
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41

42
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44

45

46

47

48

49

50

51

3 TOÁN Thu TD Nhàn
GDCD 

Trâm
ANH Phúc TIN Hùng

VĂN 

B.Ngọc
SỬ Hoàng TD Tiến

VĂN* 

T.Vân
TOÁN Thi

CN Lan 

Anh

4
ANH 

P.Hương
NHẠC Huy TIN* Hùng

5 NHẠC Huy
VĂN 

B.Ngọc
TIN* Hùng

1 SỬ Hoàng
VĂN 

T.Vân

ANH Hiền 

Anh

KHTN(S) 

H.Vân
TOÁN Linh

KHTN(L) 

Yến

VĂN 

C.Hằng
CN Thu

2
VĂN 

C.Hằng

ANH Hiền 

Anh
VĂN Quỳnh TD Tiến

KHTN(S) 

H.Vân
TIN Hùng

HĐTN 2 

N.Hằng

VĂN 

T.Vân

3
KHTN(L) 

Yến

TOÁN 

Linh
TOÁN Thu TIN Hùng VĂN B.Ngọc SỬ Hoàng

ANH Hiền 

Anh

HĐTN 2 

N.Hằng

4
HĐTN 2 

N.Hương

TOÁN 

Linh
SỬ Hoàng

KHTN(L) 

Yến
TD Tiến

VĂN 

B.Ngọc

KHTN(S) 

H.Vân

GDĐP 

Quỳnh

1 LÝ Yến TD Tiến
GDCD 

Trâm

2 TOÁN Thu
CN Lan 

Anh

HĐTN 2 

N.Hương
SỬ Hoàng GDĐP Quỳnh

KHTN(S) 

H.Vân
NHẠC Huy TD Tiến

ĐỊA 

N.Ngọc

GDCD 

Trâm

TOÁN 

Thảo

3
KHTN(S) 

H.Vân
SỬ Hoàng TOÁN Thu

CN Lan 

Anh

KHTN(L) 

Yến
TD Tiến

GDĐP 

Quỳnh
TOÁN Thi

VĂN 

T.Vân

ĐỊA 

N.Ngọc

TOÁN 

Thảo

4
VĂN 

T.Vân

SINH 

H.Vân

HÓA 

N.Hương

5 TOÁN Thi CN Thu
ĐỊA 

N.Ngọc

1
GDĐP 

Quỳnh

ANH Hiền 

Anh

KHTN(S) 

H.Vân

TOÁN 

Linh

ANH 

P.Hương

TOÁN 

Thảo

ĐỊA 

N.Ngọc
TOÁN Thi

NGHỈThứ 5

Sáng
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2
ANH Hiền 

Anh

TOÁN 

Linh

KHTN(L) 

Yến

GDĐP 

Quỳnh
ĐỊA N.Ngọc

ANH 

P.Hương

TOÁN 

Thảo

KHTN(S) 

H.Vân

3
HĐTN 1

N.Ngọc

HĐTN 1

Yến

HĐTN 1

N.Hương

HĐTN 1

Quỳnh

HĐTN 1

H.Vân

HĐTN 1

P.Hương

HĐTN 1

Thảo

HĐTN 1

Thi

1
VĂN 

T.Vân

VĂN* 

B.Ngọc

ANH 

P.Hương

2
VĂN 

C.Hằng

ANH Hiền 

Anh
TD Nhàn TD Tiến NHẠC Huy

GDĐP 

Quỳnh

GDCD 

Trâm

VĂN 

T.Vân

ANH 

P.Hương

VĂN* 

B.Ngọc
SỬ Hoàng

3
GDCD 

Trâm

VĂN 

T.Vân

ANH Hiền 

Anh

VĂN 

Quỳnh
VĂN  B.Ngọc NHẠC Huy TD Nhàn

ANH 

P.Hương
TD Tiến SỬ Hoàng

VĂN 

C.Hằng

4
ANH 

P.Hương

ANH Hiền 

Anh

VĂN 

C.Hằng

5
GDCD 

Trâm

ANH Hiền 

Anh
NHẠC Huy

1 SỬ Hoàng TD Tiến
HÓA 

N.Hương

2
VĂN 

T.Vân
SỬ Hoàng TD Tiến

3 TD Tiến
VĂN 

B.Ngọc

VĂN 

C.Hằng

4 SH T.Vân SH B.Ngọc SH C.Hằng

5

NGHỈ

Lưu ý: Tiết đánh đấu * là tiết Tự chọn

Thứ 7
Chiều

Thứ 6 

Sáng

Chiều


